
 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Bản án số: 515/2018/DS-ST 

Ngày: 28-9-2018 

V/v tr n     p  ợp đồng v y tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Min  Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn C í Quý 

                                         2.  Bà P  n T ị Bé 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tăng T ị Nguyệt - T ư  ý T   án n  n   n Qu n 9 - Thành 

p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Min  Hùng - Kiểm sát viên sơ   p.  

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại p  ng xử B T   án n  n   n Qu n 9, Thành p ố Hồ 

C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án   n sự t ụ lý số 217/2018/TLST-DS ngày 28 

tháng 3 năm 2018 về việ   Tr n     p  ợp đồng v y tài sản” theo Quyết địn  đư  vụ án r  

xét xử số 254/2018/QĐXX-DS ngày 11 tháng 9 năm 2018, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S 

Đị    ỉ: Đường N, p ường A, Qu n B, T àn  p ố H 

Người đại  iện t eo ủy quyền: Ông P ạm Trường T 

 (Văn bản ủy quyền số 314/2018/UQ-TTT ngày 27/02/2018). 

2. Bị đơn: Ông Trần Lữ H, sin  năm: 1981 

Đị    ỉ: Đường C, p ường T, Qu n 9, Thành p ố Hồ C í Min . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn   ởi  iện ngày 27 tháng 02 năm 2018 và lời    i tại T   án, người đại  iện 

t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn ông P ạm Trường T trình bày: Ngày 13/02/2014, ông Trần Lữ H 

 ó  ý với Ngân hàng TMCP S (gọi tắt là Ng n  àng) Hợp đồng sử  ụng t ẻ tín  ụng (b o 

gồm Gi y đề ng ị   p t ẻ tín  ụng  iêm  ợp đồng và Bản Điều   oản và Điều  iện p át 

 àn  và sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng,  á  tài liệu này đượ  gọi   ung là Hợp 

đồng). Căn  ứ vào t u n  p  ủ  ông H, Ng n  àng đã đồng ý   p t ẻ tín  ụng với  ạn mứ  

sử  ụng là 28.000.000 đồng, lãi su t 3,225%/t áng, với mụ  đí   tiêu  ùng cá nhân. Sau 

k i đượ    p t ẻ tín  ụng, ông H đã t ự   iện  á  gi o  ị   với tổng số tiền là 40.078.600 

đồng.  

Trong quá trìn  sử  ụng t ẻ,  ể từ ngày  í    oạt tín  đến n y ông H đã t  nh toán 

cho Ngân  àng số tiền 21.803.000 đồng (t ứ tự t  n  toán  ăn  ứ t eo Điều 20  ủ  Bản 

điều   oản và điều  iện p át  àn  sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng). Qu  n iều lần 

làm việ , n ắ  n ở n ưng ông H vẫn   ông  ó t iện   í trả nợ. Do ông H vi p ạm ng ĩ  
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vụ t  n  toán (Điều 2  ủ  Bản điều   oản và Điều  iện p át  àn  sử  ụng  ẻ tín  ụng  ủ  

Ng n  àng), ngày 06/6/2015 Ng n  àng đã    m  ứt quyền sử  ụng t ẻ và   uyển toàn bộ 

 ư nợ   n t iếu s ng nợ quá  ạn (Điều 23  ủ  Bản điều   oản và Điều  iện p át  àn  sử 

 ụng  ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng). 

Mặ   ù Ng n  àng đã t ường xuyên đôn đố , n iều lần làm việ  trự  tiếp với ông 

H, yêu  ầu ông H  ó trá   n iệm t  n  toán ng y   oản nợ quá  ạn, đồng t ời  ũng tạo 

điều  iện về mặt t ời gi n để ông H trả nợ n ưng ông H vẫn   ư  t  n  toán   oản nợ v y 

quá  ạn   o Ng n  àng, vi p ạm  á  điều   oản đã quy địn  tại Hợp đồng đã  ý. 

N y Ng n  àng yêu  ầu ông Trần Lữ H trả ng y   o Ng n  àng tổng số tiền tạm 

tín  đến ngày 28/9/2018 là 69.615.859 đồng, trong đó nợ gố  Ng n  àng xá  địn  lại là 

30.243.827 đồng, lãi quá  ạn là 39.372.032 đồng. 

Ngoài số tiền trên ông Trần Lữ H   n p ải trả   o Ng n  àng số tiền lãi p át sin  

 ể từ ngày 29/9/2018   o đến   i trả  ết nợ t eo lãi su t quy địn  tại Hợp đồng. 

Ngân hàng xá  địn  việ    p t ẻ tín  ụng   o ông H với mụ  đí   tiêu  ùng  á 

n  n nên   ỉ yêu  ầu  á n  n ông H t  n  toán số tiền   n nợ trên.  

 Bị đơn là ông Trần Lữ H đã đượ  T   án triệu t p  ợp lệ để đến T   án giải quyết 

vụ  iện n ưng ông H đều vắng mặt   ông  ó lý  o  ũng n ư   ông gửi   o T   án văn 

bản t ể  iện ý  iến  ủ  ông H đối với yêu  ầu  ủ  nguyên đơn. Do ông H vắng mặt nên vụ 

án   ông t ể tiến  àn      giải đượ . 

Tại p iên t    ôm n y: 

 Đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu  ầu buộ  ông Trần Lữ 

H t  n  toán một lần số tiền   n nợ là 69.615.859 đồng, trong đó nợ gố  là 30.243.827 

đồng, lãi quá  ạn là 39.372.032 đồng.  

Ngoài số tiền trên ông Trần Lữ H   n p ải trả   o Ng n  àng số tiền lãi p át sin  

 ể từ ngày 29/9/2018   o đến   i trả  ết nợ t eo lãi su t quy địn  tại Hợp đồng. 

Bị đơn ông Trần Lữ H vắng mặt. 

Đại  iện Viện  iểm sát n  n   n Qu n 9 p át biển ý  iến: 

         + Về việ  tu n t eo p áp lu t tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  T ẩm 

p án, Hội đồng xét xử đúng t eo quy địn   ủ  p áp lu t.  

  + Về việ     p  àn  p áp lu t  ủ  người t  m gi  tố tụng   n sự  ể từ   i t ụ lý vụ 

án   o đến trướ  t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án:  á  đương sự t ự   iện quyền và 

ng ĩ  vụ  ủ  mìn  đúng quy địn  p áp lu t, tu n t eo nội quy p iên t  . Đương sự, người 

đại  iện ủy quyền  ó đầy đủ năng lự  p áp lu t và năng lự   àn  vi   n sự, văn bản ủy 

quyền đúng quy địn  p áp lu t.  

  + Về giải quyết nội  ung vụ  iện: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n  p yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn, buộ  ông Trần Lữ H t  n  toán một lần số tiền   n nợ là 69.615.859 đồng, 

trong đó nợ gố  là 30.243.827 đồng, lãi quá  ạn là 39.372.032 đồng ng y   i bản án  ủ  

T   án  ó  iệu lự  p áp lu t. Ngoài số tiền trên ông Trần Lữ H   n p ải trả   o Ng n hàng 

số tiền lãi p át sin   ể từ ngày 29/9/2018   o đến   i trả  ết nợ t eo lãi su t quy địn  tại 

Hợp đồng. Ông Trần Lữ H p ải   ịu án p í t eo quy địn  p áp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên t  , Hội 

đồng xét xử n  n địn :  

[1] Về qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng TMCP S 

  ởi  iện yêu  ầu ông Trần Lữ H ( ư trú tại p ường T, Qu n 9) trả số tiền đã v y nên đ y 

là vụ án tr n     p  ợp đồng v y tài sản t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  T   án t eo quy 

địn  tại   oản 3 Điều 26 Bộ lu t Tố tụng D n sự năm 2015 và t uộ  t ẩm quyền giải 

quyết  ủ  T   án n  n   n Qu n 9 t eo điểm     oản 1 Điều 35 và điểm     oản 1 Điều 

39 Bộ lu t Tố tụng D n sự năm 2015. 

[2] Về t ủ tụ  tố tụng:  

Bị đơn ông Trần Lữ H đã đượ  T   án triệu t p  ợp lệ đến lần t ứ   i n ưng vẫn 

vắng mặt tại p iên t   nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt ông H t eo quy địn  

tại điểm b   oản 2 Điều 227 Bộ lu t Tố tụng D n sự năm 2015. 

[3] Về yêu  ầu  ủ  nguyên đơn:  

- Ngân hàng TMCP S   ởi  iện yêu  ầu ông Trần Lữ H t  n  toán một lần số tiền 

còn nợ là 69.615.859 đồng, trong đó nợ gố  là 30.243.827 đồng, lãi quá  ạn là 39.372.032 

đồng ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp lu t. 

 - Về nợ gố : Căn  ứ Gi y đề ng ị   p t ẻ tín  ụng  iêm  ợp đồng và Bản điều 

  oản và điều  iện p át  àn  và sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng  ý ngày 13/02/2014 

giữ  Ng n  àng TMCP S với ông Trần Lữ H, t ì Ng n  àng   p  ạn mứ  tín  ụng   o ông 

H với số tiền 28.000.000 đồng, lãi su t 3,225%/t áng, với mụ  đí   tiêu dùng cá nhân.  

 T ự   iện  ợp đồng, ông H đã n  n t ẻ tín  ụng và đã t ự   iện  á  gi o  ị h qua 

t ẻ với tổng số tiền là 40.078.600 đồng. Tuy n iên, ông H   ỉ t  n  toán cho Ngân hàng 

số tiền là 21.803.000 đồng. S u đó ông H   ông t  n  toán đầy đủ   o Ng n  àng t eo 

thông báo giao dị    àng t áng. Ngày 06/6/2015, Ng n  àng đã   uyển toàn bộ   oản nợ 

 ủ  ông H s ng nợ quá  ạn. Do ông H đã vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nên Ng n  àng 

TMCP S đề ng ị T   án buộ  ông Trần Lữ H thanh toán số tiền nợ gố  là 30.243.827 đồng 

là  ó  ơ sở nên Hội đồng xét xử    p n  n. 

 - Về nợ lãi: Căn  ứ vào sự t ỏ  t u n  ủ    i bên đương sự tại Bản Điều   oản và 

Điều  iện p át  àn  và sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng TMCP S t ì nội  ung  ủ   á  

Điều   oản và điều  iện  ùng với Gi y đề ng ị   p t ẻ tín  ụng tạo t àn  một  ợp đồng 

tín  ụng. Ông H vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nên Ng n  àng t ông báo    m  ứt quyền sử 

 ụng t ẻ và   uyển toàn bộ  ư nợ   n t iếu s ng nợ quá  ạn và tín  lãi t eo lãi quá  ạn là 

 ó  ơ sở. Do đ y là tr n     p  ợp đồng sử  ụng t ẻ tín  ụng nên T   án áp  ụng lãi su t 

 o  á  bên t ỏ  t ỏ  trong Gi y đề ng ị   p t ẻ tín  ụng  iêm  ộp đồng và Bản Điều 

  oản và Điều  iện p át  àn  và sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng TMCP S để giải 

quyết. Căn  ứ vào Điều 22, Điều 23 và Điều 24  ủ  Bản Điều   oản và Điều  iện p át 

 àn  và sử  ụng t ẻ tín  ụng  ủ  Ng n  àng TMCP S t ì tín  đến ngày 28/9/2018, ông H 

  n p ải t  n  toán   o Ng n Hàng số tiền lãi quá  ạn là 39.372.032 đồng. 

 - Về t ời  ạn t  n  toán: Căn  ứ vào  á  tài liệu   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  ó 

 ơ sở   ẳng địn  ông H đã vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán và Ng n  àng  ũng đã n ắ  n ỡ 

n iều lần n ưng ông H  ố tìn  né trán  t ự   iện ng ĩ  vụ trả nợ. Vì v y, Ng n  àng yêu 

 ầu ông H t  n  toán toàn bộ số tiền nợ ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp lu t 

là  ó  ăn  ứ nên Hội đồng xét xử    p n  n. 

- Án p í   n sự sơ t ẩm:  
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Ông Trần Lữ H p ải nộp là: 5% x 69.615.859 đồng = 3.480.793 đồng. 

Ngân hàng TMCP S   ông p ải   ịu án p í,  oàn lại   o Ngân hàng TMCP S số 

tiền tạm ứng án p í đã nộp là 1.541.967 đồng t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í, lệ p í 

Tòa án số AA/2016/0004243 ngày 26/3/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án   n sự Qu n 9, 

T àn  p ố Hồ C í Min . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ   oản 3 Điều 26, điểm     oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 Điều 39, Điều 

147, điểm b   oản 2 Điều 227,   oản 1 Điều 228 và Điều 273 Bộ lu t Tố tụng D n sự 

năm 2015. 

Căn  ứ Điều 463, Điều 466 và Điều 357 Bộ lu t   n sự năm 2015; 

Căn  ứ Điều 91 Lu t  á  tổ   ứ  tín  ụng; 

Căn  ứ Lu t p í và lệ p í số 97/2015/QHQ3 ngày 25/11/2015 và Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố  Hội. 

Tuyên xử: 

1. C  p n  n yêu  ầu  ủ  nguyên đơn: 

Buộ  ông Trần Lữ H  ó trá   n iệm t  nh toán cho Ngân hàng TMCP S tổng số 

tiền là 69.615.859 đồng (Sáu mươi   ín triệu sáu trăm mười lăm ngàn tám trăm năm mươi 

  ín đồng), trong đó nợ gố  là 30.243.827 đồng, lãi quá  ạn tín  đến ngày 28/9/2018 là 

39.372.032 đồng. Việ  t i  àn  đượ  t ự   iện một lần, tại C i  ụ  T i  àn  án   n sự 

Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min  ng y   i án  ó  iệu lự  p áp lu t.  

Kể từ ngày 29/9/2018, ông Trần Lữ H   n p ải tiếp tụ  trả   oản tiền lãi quá  ạn 

 ủ  số tiền nợ gố    ư  t  n  toán t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t u n trong Gi y đề 

ng ị   p t ẻ tín  ụng  iêm  ợp đồng và Bản Điều   oản và điều  iện p át  àn  và sử 

 ụng t ẻ tín  ụng  ý ngày 13/02/2014   o đến   i t  n  toán xong   oản nợ gố  này   o 

Ngân hàng TMCP S. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm: 3.480.793 đồng (B  triệu bốn trăm tám mươi ngàn bảy 

trăm   ín mươi b  đồng) ông Trần Lữ H p ải   ịu và nộp tại C i  ụ  T i  àn  án   n sự 

Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Hoàn lại   o Ngân hàng TMCP S số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 1.541.967đồng 

(Một triệu năm trăm bốn mươi mốt ngàn   ín trăm sáu mươi bảy đồng) theo Biên lai thu 

tiền tạm ứng án p í, lệ p í T   án số AA/2016/0004243 ngày 26/3/2018  ủ  C i  ụ  T i 

 àn  án   n sự Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Lu t t i 

 àn  án   n sự t ì người đượ  t i  àn  án   n sự, người p ải t i  àn  án   n sự  ó quyền 

t ỏ  t u n t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ   ưỡng   ế 

thi hành án theo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Lu t T i  àn  án   n sự; t ời  iệu t i 

 àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Lu t T i  àn  án   n sự. 

3. Đương sự đượ  quyền   áng  áo trong t ời  ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. 

Trường  ợp vắng mặt, t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n  n đượ  bản án  oặ   ể từ ngày 

bản án đượ  niêm yết. 
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N i nhận:                                                             TM  HỘI ĐỒNG X T X     TH M 

- TANDTP. HCM;                                                          Th   ph n - Ch      phi n     
- Viện KSNDQ.9; 

- C i  ụ  THADSQ.9; 

- Cá  đương sự 

- Lưu  ồ sơ vụ án.                                 

 

                                                                                        Lư ng Minh Hiếu 
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